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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Dự thảo Quyết định ban hành Khung tiêu chí đánh giá, 
xét chọn công nghệ dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng


I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có chủ trương phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng trở thành khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao. Trong quá trình thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng, những vướng mắc, bất cập trong quy định, chính sách của pháp luật, công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghệ cao đang được xác định và từng bước tháo gỡ. 
Một trong những vấn đề đặt ra hiện nay là chưa có quy định hướng dẫn thống nhất về việc xác định đối tượng phù hợp đáp ứng các điều kiện dược hưởng ưu đãi vượt trội tại các khu công nghệ cao, trong đó có Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo Nghị định số 04/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng.  Nhằm tháo gỡ bất cập nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đang trình hồ sơ đề nghị Chính phủ xem xét ban hành Nghị định mới quy định về khu công nghệ cao, bổ sung các quy định hướng dẫn công tác đánh giá, xét chọn và thu hút các loại hình dự án đầu tư có sử dụng công nghệ phù hợp vào các khu công nghệ cao.
Trong bối cảnh chưa có quy định chi tiết của pháp luật về công tác đánh giá, xét chọn công nghệ dự án dự án đầu tư vào các khu công nghệ cao cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tham mưu, đề xuất Khung tiêu chí đánh giá, xét chọn công nghệ dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2510/BKHCN-ĐTG về việc đề nghị của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền thẩm định dự án đầu tư.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

- Để đảm bảo hiệu quả công tác đánh giá, xét chọn công nghệ dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng trong quá trình Chính phủ và các bộ, ban ngành xây dựng và ban hành Nghị định điều chỉnh Nghị định quy định về khu công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn, đảm bảo công tác quản lý nhà nước đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
- Khung tiêu chí là cơ sở để Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp và Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp đánh giá, xét chọn công nghệ dự án phù hợp được đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng cho đến khi có quy định khác của pháp luật.
II. Đánh giá tác động của chính sách

1. Xác định vấn đề bất cập

Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003 của Chính phủ về Quy chế Khu công nghệ cao quy định: “Dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao phải được lập theo quy định của pháp luật, có giải trình đáp ứng theo những điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật”. Bên cạnh đó, Điểm d Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó” có nội dung “Ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (đối với dự án thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư)”.

Căn cứ Luật chuyển giao công nghệ năm 2017, trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, dự án đầu tư sau đây phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ: “Dự án đầu tư sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao”; “Dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ”. Trong khi đó, Danh mục các công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển lại thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định tại Phụ lục danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao ban hành kèm theo Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật chuyển giao công nghệ, tức là không thuộc đối tượng điều chỉnh nêu trên của Luật Chuyển giao công nghệ.

Việc thiếu tiêu chí đầy đủ đối với từng loại hình dự án được phép đầu tư vào Khu công nghệ cao dẫn đến những hoạt chế nhất định trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Hướng tới hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đề xuất xem xét 02 giải pháp:
- Giải pháp 1: Quy định về Khung tiêu chí đánh giá, xét chọn công nghệ dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

- Giải pháp 2: Chưa quy định cho đến khi Chính phủ, các bộ ban ngành ban hành Nghị định về khu công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn về tiêu chí xác định các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao.

4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

a) Giải pháp 1: Quy định về Khung tiêu chí đánh giá, xét chọn công nghệ dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

- Tác động của giải pháp: Quy định giúp làm rõ các nội dung quản lý nhà nước đối với công tác đánh giá, xét chọn công nghệ dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng; tăng cường vai trò quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng; tăng cường vai trò, thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc có ý kiến hoặc thẩm định về công nghệ dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

- Chi phí thực hiện chính sách: Theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

- Lợi ích: Quyết định cho phép xác định cơ sở công nghệ cao của dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng; đảm bảo thực hiện đúng đối tượng thụ hưởng các chính sách ưu đãi vượt trội khi đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng; hướng tới đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

- Quy định thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính.

- Vấn đề về giới: Không.

b) Giải pháp 2: Chưa quy định Khung tiêu chí cho đến khi Chính phủ, các bộ ban ngành ban hành Nghị định về khu công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn về tiêu chí xác định các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao.

- Tác động của giải pháp: Tình trạng chưa có quy định về tiêu chí dẫn tới khó khăn trong việc lựa chọn dự án thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng, vướng mắc trong việc đảm bảo xác định đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi vượt trội tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng cũng như công tác hậu kiểm về mặt công nghệ dự án đầu tư. Trong khi quy trình ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao kéo dài theo quy định của pháp luật ban hành văn bản quy phạm phát luật, công tác xác định công nghệ phù hợp vào Khu công nghệ cao có thể cần phải lấy ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ dẫn đến thời gian thẩm định dự án đầu tư kéo dài, không đảm bảo thời hạn giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đầu tư, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

- Chi phí thực hiện chính sách: Có thể phát sinh chi phí không cần thiết do công tác thẩm định dự án đầu tư kéo dài.

- Lợi ích: Dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao đảm bảo sự phù hợp về mặt công nghệ trong trường hợp có ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Quy định thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính.

- Vấn đề về giới: Không.
5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp kiến nghị lựa chọn thực hiện theo Giải pháp 1 “Quy định về Khung tiêu chí đánh giá, xét chọn công nghệ dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng” cho đến khi Chính phủ, các bộ ngành ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn về về việc xét chọn, đánh giá công nghệ của dự án đầu tư vào các khu công nghệ cao.
III. Lấy ý kiến

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đã nghiên cứu, xây dựng Khung tiêu chí đánh giá, xét chọn công nghệ dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Ngày 08/10/2019, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đã có Công văn số 2237/BQL-QLMT,KH-CN&ƯT lấy ý kiến Sở Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư.
 Trên cơ sở góp ý của các sở: Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đã tiếp thu giải trình, hoàn chỉnh đề xuất Khung tiêu chí.
IV. Giám sát và đánh giá

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng và các sở, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát việc thực hiện chính sách./.
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